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	Thông số đo
	thời gian sấy

	
	0.5h
	1 h
	1.5h
	2 h
	2.5 h
	3 h
	3.5h
	4 h
	4.5 h
	5 h
	5.5h
	6h

	nhiệt độ TNS sau dàn lạnh( oC)
	15.2
	14.6
	13.4
	13.3
	11..7
	12.3
	12.5
	12.4
	13.6
	13.4
	13.5
	-

	nhiệt độ TNS sau dàn nóng (oC)
	53
	53
	52
	52
	53
	53
	50
	52
	52.4
	51
	51
	51.5

	nhiệt độ sấy (oC)
	50
	50.4
	49.7
	50
	50.3
	49.6
	49.7
	50
	50.5
	50.2
	50.3
	50.5

	Ẩm độ TNS sau lớp liệu(%)
	100
	100
	100
	71.4
	41
	26
	22
	14
	21
	15
	12.8
	12.1

	nhiệt độ TNS sau lớp liệu (oC)
	29
	29.7
	29.5
	32
	36.6
	43.6
	43.1
	46.2
	48.2
	48
	48.6
	48.5

	Ẩm độ TNS trước khi sấy (%)
	11
	11
	10
	10
	11
	9
	10
	10.4
	10
	10.7
	11
	11

	Chiều cao lớp liệu (cm)
	63
	55
	47
	37
	31
	28
	-
	-
	-
	26
	-
	-

	Dòng điện tiêu thụ (A)
	12.5
	13.2
	12.7
	12
	12.6
	12.8
	12.5
	13
	13.7
	12.7
	12.7
	12.77

	Chi phí điện năng riêng(kWh/kg)
	0.14
	0.145
	0.14
	0.13
	0.139
	0.141
	0.14
	0.14
	0.151
	0.14
	0.14
	0.14

	Khối lượng sau sấy (kg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.8
































